
 

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA QH-2014-I/CQ 
CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP CHO CÔNG TÁC TẬP THỂ TOÀN KHOÁ HỌC 2014-2018 

 (kèm theo Quyết định số:       /QĐ-CTSV ngày        /06/2018) 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh 

Kết quả toàn khoá học 
2014-2018 Ghi chú 

Học tập Rèn luyện 

1.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020213 Trần Thị Thanh Huyền 12/05/1996 3.66 Xuất sắc Nguyên Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh 

2.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020249 Nguyễn Thị Lan 15/12/1996 3.52 Xuất sắc Nguyên Chủ nhiệm CLB Hỗ trợ sinh viên 

3.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020266 Tô Hiến Long 21/03/1996 3.44 Xuất sắc Cộng tác viên Văn phòng Đoàn 

4.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020268 Đinh Tiến Lộc 20/12/1996 3.40 Xuất sắc Lớp phó 

5.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020335 Nguyễn Văn Nhật 15/02/1996 3.56 Xuất sắc Nguyên uỷ viên Ban Thư ký Hội sinh viên 

6.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020477 Trần Đức Toàn 19/07/1996 3.30 Xuất sắc Phó bí thư chi đoàn 

7.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020613 Phan Thị Hà Trang 19/06/1996 3.36 Xuất sắc 
Bí thư chi đoàn 
Nguyên Chủ nhiệm CLB Thư viện HSV; Nguyên 
Phó Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh 

8.  QH-2014-I/CQ-C-L-C 14020568 Lê Thị Xuân 03/10/1995 3.09 Xuất sắc Phó bí thư chi đoàn 

               

9.  QH-2014-I/CQ-Đ-A 14020697 Nguyễn Như Cường 28/07/1996 3.85 Xuất sắc Lớp phó 

10.  QH-2014-I/CQ-Đ-A 14020054 Kim Mạnh Cường 20/02/1996 3.56 Xuất sắc Tích cực trong các hoạt động tập thể của Khoa 

11.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020154 Dương Thị Thúy Hằng 02/09/1996 3.40 Xuất sắc Lớp trưởng 

12.  QH-2014-I/CQ-Đ-B 14020566 Phan Văn Vương 28/09/1996 2.61 Xuất sắc Nguyên uỷ viên Ban Thư ký Hội sinh viên 

               

13.  QH-2014-I/CQ-M 14020367 Nguyễn Vũ Quang 25/01/1995 2.68 Xuất sắc 
Lớp trưởng 
Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn Trường 

               

14.  QH-2014-I/CQ-V 14020453 Tưởng Văn Thuấn 12/11/1996 2.98 Xuất sắc 
Nguyên Phó Chủ tịch Hội sinh viên Trường;  
Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn Trường;  
Phó Bí thư LCĐ Khoa VLKT&CNNN. 

15.  QH-2014-I/CQ-V 14020212 Nguyễn Ngọc Huyền 07/09/1996 3.34 Xuất sắc 
Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn trường; 
Phó Bí thư LCĐ Khoa VLKT&CNNN. 

16.  QH-2014-I/CQ-V 14020808 Nguyễn Hải Phong 15/01/1996 3.75 Xuất sắc 
Nguyên uỷ viên Ban thư ký Hội sinh viên 
Nguyên Trưởng ban Kiểm tra HSV 

Ấn định danh sách gồm 16 sinh viên./ 


